
Học Sinh: Học Sinh:

170 171

Học Sinh: Học Sinh:

172 173

Học Sinh: Học Sinh:

174 175

Học Sinh: Học Sinh:

176 177

Trang 23

Đỗ Duy Hiệp Nguyễn Bảo Huy

Nguyễn Trần Khánh Linh

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Trần Tô Bảo Long

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Thị Diễm Kiều

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Trường Giang

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Lê Duy Anh

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

178 179

Học Sinh: Học Sinh:

180 181

Học Sinh: Học Sinh:

182 183

Học Sinh: Học Sinh:

184 185

Trang 24

Nguyễn Anh Quân Vương Lộc Thịnh

Nguyễn Đặng Ngọc Anh

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Võ Hoàng Hải Đăng

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Trần Khánh Chi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Lê Hồng Thanh Thúy

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021

Ngô Thị Thảo Nguyên

Lớp:  12A1

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

186 187

Học Sinh: Học Sinh:

188 189

Học Sinh: Học Sinh:

190 191

Học Sinh: Học Sinh:

192 193

Trang 25

Nguyễn Như Quỳnh Trần Đức Thái

Đoàn Nguyễn Thanh Thi

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Lại Trọng Phúc

Lớp:  12A3

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Cát Tường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Lê Huỳnh Thắng

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Bảo Nam

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thùy Dương

Lớp:  12A2

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

194 195

Học Sinh: Học Sinh:

196 197

Học Sinh: Học Sinh:

198 199

Học Sinh: Học Sinh:

200 201

Trang 26

Nguyễn Huỳnh Anh Thắng Trần Minh Phương Vy

Nguyễn Đoàn Thái Châu

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

Lâm Nguyễn Như Hậu

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A3

Năm học: 2020 - 2021

Trần Tuấn Đạt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

Võ Thị Vân Anh

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A3

Năm học: 2020 - 2021

Võ Kim Sương

Lớp:  12A3

Năm học: 2020 - 2021

Đinh Phương Quang

Lớp:  12A3

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

202 203

Học Sinh: Học Sinh:

204 205

Học Sinh: Học Sinh:

206 207

Học Sinh: Học Sinh:

208 209

Trang 27

Đặng Nguyễn Bích Trâm Trần Ngọc An

Huỳnh Anh Khoa

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Trần Ngọc Yến Linh

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thùy Linh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Lê Châu Quỳnh Giang

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

Phan Bảo Nhi

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Quốc Huy

Lớp:  12A4

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

210 211

Học Sinh: Học Sinh:

212 213

Học Sinh: Học Sinh:

214 215

Học Sinh: Học Sinh:

216 217

Trang 28

Lương Thị Khánh Như Phạm Minh Phương

Phan Thị Yên Trang

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Đỗ Tiến Danh

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Trần Phương Uyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Hoàng Thụy Phương Thùy

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Lê Thảo My

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021

Võ Thùy Linh

Lớp:  12A5

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

218 219

Học Sinh: Học Sinh:

220 221

Học Sinh: Học Sinh:

222 223

Học Sinh: Học Sinh:

224 225

Trang 29

Phạm Quỳnh Hương Nguyễn Bình Phương Huy

Nguyễn Đăng Khoa

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Nguyễn Xuân Nghi

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Hồng Nga

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Trần Minh Kha

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Trần Thị Thanh Hòa

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021

Phan Thị Thu Hằng

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

226 227

Học Sinh: Học Sinh:

228 229

Học Sinh: Học Sinh:

230 231

Học Sinh: Học Sinh:

232 233

Trang 30

Cao Ngô Ánh Hồng Lê Nguyễn Hồng Linh

Nguyễn Phương Thảo

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Trịnh Ngọc Trung Trực

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Lê Nguyễn Yến Trinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Thị Ngọc Anh

Lớp:  12A7

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Lớp:  12A6

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

234 235

Học Sinh: Học Sinh:

236 237

Học Sinh: Học Sinh:

238 239

Học Sinh: Học Sinh:

240 241

Trang 31

Nguyễn Huỳnh Gia Huyền Đinh Lý Yến Linh

Huỳnh Ngọc Như

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Văn Ngọc Thanh Thảo

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Đào Gia Phụng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Châu Thanh Ngọc

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Quốc Huy

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Trần Nguyễn Duy Bảo

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

242 243

Học Sinh: Học Sinh:

244 245

Học Sinh: Học Sinh:

246 247

Học Sinh: Học Sinh:

248 249

Trang 32

Cao Mỹ Tuyền Võ Hà Phương Uyên

Nguyễn Ngô Thế Anh

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Xuân Giang

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Bùi Hoàng Châu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Nghiêm Thiên Vỹ

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Bá Sĩ Trâm

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021

Võ Ngọc Minh Thy

Lớp:  12A8

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

250 251

Học Sinh: Học Sinh:

252 253

Học Sinh: Học Sinh:

254 255

Học Sinh: Học Sinh:

256 257

Trang 33

Nguyễn Phương Kiệt Quan Ánh Tú

Nguyễn Hồng Hạnh

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Bùi Lê Phương Linh

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Ngọc Kiều Lan

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Lý Minh Anh

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Lê Huy Khôi

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021

Bùi Việt Hùng

Lớp:  12A9

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

258 259

Học Sinh: Học Sinh:

260 261

Học Sinh: Học Sinh:

262 263

Học Sinh: Học Sinh:

264 265

Trang 34

Nguyễn Hồ Nhật Nam Huỳnh Minh Quân

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Trần Thụy Kim Ngân

Lớp:  12A11

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Chu Phương Uyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Ngô Khánh Linh

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Phương Linh

Lớp:  12A10

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

266 267

Học Sinh: Học Sinh:

268 269

Học Sinh: Học Sinh:

270 271

Học Sinh: Học Sinh:

272 273

Trang 35

Tô Thanh Thúy Võ Thanh Vy

Lê Hoàng Xuân Hân

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Đặng Thanh Hương

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A11

Năm học: 2020 - 2021

Lê Nguyễn Phước Hưng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A11

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Minh Thuận

Lớp:  12A11

Năm học: 2020 - 2021

Lê Hoài Bảo Ngọc

Lớp:  12A11

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

274 275

Học Sinh: Học Sinh:

276 277

Học Sinh: Học Sinh:

278 279

Học Sinh: Học Sinh:

280 281

Trang 36

Cao Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Uyên Thi

Huỳnh Ngô Thanh Vy

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Dương Nguyễn Trà My

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Khánh Linh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

Quách Huệ Trân

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021

Lê Vũ Phương Quang

Lớp:  12A12

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

282 283

Học Sinh: Học Sinh:

284 285

Học Sinh: Học Sinh:

286 287

Học Sinh: Học Sinh:

288 289

Trang 37

Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Khoa Đăng

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thụy Như Đăng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Huỳnh Đan Vy

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Minh Nhàn

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021

Lê Ngọc Thu Ngân

Lớp:  12A13

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

290 291

Học Sinh: Học Sinh:

292 293

Trang 38

Lê Thị Hoài Nhiên Huỳnh Thị Kim Oanh

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

KHỐI 12   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Trần Phi Long

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thu Huyền

Lớp:  12A14

Năm học: 2020 - 2021


